PHỤ LỤC I
MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng TPHCM) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng........năm 2010 
BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............
Tên tổ chức, cá nhân:
Địa chỉ:
Điện thoại:




 Fax:


E-mail:
CÔNG BỐ:
Tên sản phẩm/ hàng hoá:

Kiểu, loại: (mã hiệu sản phẩm/ hàng hóa)

Nhãn hiệu:

Nơi sản xuất:

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

..........................:

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: ....... (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)..................
Căn cứ công bố hợp quy:
- Quyết định cấp giấy chứng nhận hợp quy số ...... ngày ...... tháng.... năm ...... do ........................................... cấp./ Quyết định công nhận phòng thí nghiệm số ......... ngày ......tháng .... năm ....... do ........................................... cấp.
- Giấy chứng nhận hợp quy số ...... ngày ...... tháng.... năm ...... do .......... cấp/ Kết quả thử nghiệm số ...... ngày ...... tháng.... năm .... do .......... lập.. 
- . . . 
Phương thức đánh giá sự phù hợp: ..................
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)
PHỤ LỤC II
MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng TPHCM) 

	TÊN ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP
-------------------
Số:       /KH-Tên đơn vị
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 .............................., ngày      tháng        năm 2010


KẾ HOẠCH 
Kiểm soát chất lượng sản phẩm/ hàng hoá

................. (tên sản phẩm/ hàng hóa vật liệu xây dựng) .......................
	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Quy định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Đại diện doanh nghiệp

(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC III
MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng TPHCM) 

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:       /TB-SXD-QLVLXD
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2010


THÔNG BÁO
Tiếp nhận bản công bố sản phẩm/ hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã nhận Bản công bố hợp quy của:

........................... (tên doanh nghiệp)..................
Địa chỉ: 

Điện thoại:



Fax:

Email:

Tên sản phẩm/ hàng hoá: 

Kiểu loại:

Nhãn hiệu:

Nơi sản xuất:

Năm sản xuất:

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: .....(số hiệu quy chuẩn kỹ thuật)........

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm/ hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm/ hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh/ vận hành/ khai thác./.

	Nơi nhận:
-Doanh nghiệp;
-UBNDTP (để b/c);
-Lưu: VT, QLVLXD. 
CBTL.
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phan Đức Nhạn


PHỤ LỤC IV
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng TPHCM) 

	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:       /BN-SXD
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2010


BIÊN NHẬN HỒ SƠ
Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

	Cá nhân/ Tổ chức:
	

	Địa chỉ:
	

	Điện thoại liên hệ:
	

	A) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:(Thành phần HS gồm mục 1,2,3) (
	B) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:(Thành phần HS gồm mục 1,3,4,5,6,7,8) (


	STT
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo thông báo số /TB-SXD-QLVLXD ngày 
	1
	0

	02
	Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
	0
	1

	03
	Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
	1
	0

	04
	Kết quả thử nghiệm.
	0
	1

	05
	Kết quả hiệu chuẩn (nếu có)
	0
	1

	06
	Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	1
	0

	
	Hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.
	0
	1

	07
	Kế hoạch giám sát định kỳ.
	1
	0

	08
	Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
	1
	0


 - Tổng cộng: ……….. loại văn bản

- Thời hạn giải quyết hồ sơ là 07 này làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Ngày trả kết quả: ……………….
	Người nộp
	Người nhận


PHỤ LỤC V
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng TPHCM) 

BẢN MÔ TẢ CHUNG VỀ SẢN PHẨM/ HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1. Tên sản phẩm/ hàng hoá: ..........

2. Tên tổ chức, cá nhân sản xuất:

3. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Nếu hàng hóa nhập khẩu): 

4. Nhãn hiệu: 

5. Mã hiệu sản phẩm/ hàng hóa: 

6. Nơi sản xuất:

7. Năm sản xuất:

8. Đặc tính kỹ thuật:

- Độ an toàn:

- Khả năng chịu lực, chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu ánh sáng, chịu mài mòn:

- Độ bền, cách âm, cách nhiệt:

- Cách bảo quản, vận chuyển, sử dụng:

- Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản, vận chuyển:

...........................

9. Ứng dụng:

Nêu những ứng dụng mà sản phẩm, hàng hóa nêu trên trong sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

10. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng áp dụng để đánh giá: …… nêu số hiệu tiêu chuẩn theo TCVN hiện đang áp dụng cho loại sản phẩm, hàng hóa này…...

(Nếu là sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thì nêu thêm tiêu chuẩn quản lý chất lượng tại nơi mà sản phẩm, hàng hóa được sản xuất ra).

	
	…… Ngày…….tháng …….năm ………

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC VI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng TPHCM) 

	SỞ XÂY DỰNG
PHÒNG QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


BÁO CÁO KIỂM TRA HỒ SƠ 
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tên sản phẩm, hàng hóa: 

Tên cá nhân, tổ chức công bố hợp quy:

Biên nhận hồ sơ số: ngày tháng năm .

I. Thành phần hồ sơ tiếp nhận:

* Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị tiếp nhận công bố hợp quy thuộc loại có chứng nhận hợp quy của tổ chức được phép của Bộ xây dựng. 

1/ Văn bản đề nghị tiếp nhận công bố hợp quy: (số …. ngày…..).

2/ Bản công bố hợp quy: 

+ Số …. ngày…..

+ Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: .....(số hiệu quy chuẩn kỹ thuật)........

3/ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa:

+ Tên sản phẩm/ hàng hoá: 

+ Kiểu loại:

+ Nơi sản xuất:

+ Năm sản xuất:

4/ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy: số …………….. ngày ………… do ………. (tên tổ chức chứng nhận hợp quy)………… cấp.
* Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị tiếp nhận công bố hợp quy thuộc loại tự công bố.

1/ Văn bản đề nghị tiếp nhận công bố hợp quy: (số …. ngày…..).

2/ Bản công bố hợp quy: 

+ Số …. ngày…..

+ Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: .....(số hiệu quy chuẩn kỹ thuật)........

3/ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa:

+ Tên sản phẩm/ hàng hoá: 

+ Kiểu loại:

+ Nơi sản xuất:

+ Năm sản xuất:

4/ Kết quả thử nghiệm: số ……. ngày ……. của ……….

5/ Kết quả hiệu chuẩn (nếu có): số ……. ngày ……. của ……….

6/ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng:

Hoặc Bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001): số ….. ngày …..

7/ Kế hoạch giám sát định kỳ: số …… ngày ….. của ……..

8/ Báo cáo đánh giá hợp quy: số…...ngày….. của……….

9/ Các tài liệu có liên quan (đính kèm Báo cáo đánh giá hợp quy):

-

-

II. Ý kiến chuyên viên thụ lý

1/ Thành phần hồ sơ công bố hợp quy đúng/ không đúng theo quy định tại điểm …. khoản …. điều …. của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.

2/ Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ....(tên sản phẩm, hàng hóa)… thuộc/ không thuộc loại phải đăng ký hợp quy theo quy định tại ….. (tên văn bản pháp quy) …….. theo điều …. khoản….điểm…

3/ Tổ chức chứng nhận hợp quy đã được …..(Cơ quan có thẩm quyền)…. công nhận tại văn bản số ……….. ngày……….. (Áp dụng cho trường hợp 1 nêu trên).

4/ Phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định tại văn bản số ……….. ngày……….. của ………………(Áp dụng cho trường hợp 2 nêu trên).

5/ Hồ sơ hợp lệ/ không hợp lệ, đúng quy định/ không đúng quy định. Kính trình lãnh đạo Sở Xây dựng ký ban hành Thông báo tiếp nhận/ không tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm/ hàng hóa vật liệu xây dựng././ Kính trình lãnh đạo phòng ký ban hành văn bản hướng dẫn.

6/ Các ý kiến khác: nếu có.

	Ngày….. tháng… năm ……
Phó Trưởng phòng
	Ngày….. tháng…. năm ……

Cán bộ thụ lý
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2

